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1
 Cảm biến đất 7 trong 1 

(RS485 Modbus RTU)
ES-SOIL-7-IN-1

45*15*123mm

Nguồn cung cấp: 4.5 - 30V DC

Nhiệt độ hoạt động: -20℃~+60℃

Độ đẫn điện EC: 

- Phạm vi: 0-20000us/cm

- Độ chính xác: 

 + 0-10000us/cm: ±3%FS

 + 10000-20000us/cm: ±5%FS

Độ ẩm đất: 

- Phạm vi: 0-100%

- Độ chính xác: 0-50% ±2%，50-100% ±3%

Nhiệt độ đất: 

- Phạm vị : -40~80℃

- Độ chính xác: ±0.5℃ (25℃)

Thông số PH đất:

- Phạm vi:  3 ~ 9PH

- Độ chính xác: ±0.3PH

Thông số NPK đất

- Phạm vi: 1-1999 mg/kg(mg/L)

- Độ chính xác: 2%FS

Mức bảo vệ: IP68
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2
Cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ đất  

(RS485 | 4-20mA | 0-10V)

ES-SM-TH-01 

Chiều dài đầu dò: 

70mm

Đường kính đầu dò: 

3mm

Nguồn cấp: 12-24VDC

Tín hiệu ngõ ra: RS485 (Modbus RTU)

Mức bảo vệ: IP68

Phạm vi đo độ ẩm: 0-100%

Độ chính xác độ ẩm: 

- ±3% (0 – 53%)

- ±5% (53 - 100%)

Phạm vi đo nhiệt độ: -40℃ ~ 80℃

Độ chính xác: ± 0.5℃

3
Cảm biến đo độ PH đất

 (RS485 Modbus RTU)
ES-PH-SOIL-02

45*15*123mm

Nguồn cấp: 12-24VDC

Tín hiệu ngõ ra: RS485 (Modbus RTU)

Mức bảo vệ: IP68

Phạm vi đo: 3-9 PH

Độ chính xác: ±0.3PH

Nhiệt độ hoạt động: -20℃ ~ 60℃

Thời gian đáp ứng: <10s

4
Cảm biến đo hàm lượng NPK trong đất 

(RS485 Modbus RTU)
ES-NPK-01 45 * 15 * 123mm

Nguồn cấp: 10-30VDC

Nhiệt độ hoạt động: 0℃ ~ 55℃

Phạm vi đo: 1-1999 mg/ kg (mg/L)

Độ chính xác: ± 2%

Thời gian đáp ứng: <1s

Mức độ bảo vệ: IP68

Tín hiệu ngõ ra: RS485 Modbus RTU



5

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm độ dẫn điện 

(EC) đất 3 trong 1 

( RS485 Modbus RTU)

ES-SM-THEC-01 45*15*142mm

Nguồn cấp: 12-24VDC

Tín hiệu ngõ ra: RS485 (Modbus RTU)

Mức bảo vệ: IP68

Thời gian đáp ứng: < 1s

Phạm vi đo độ ẩm: 0-100%

Độ chính xác: ±3% (0-53%) ; ±5% (53-100%)

Phạm vi đo nhiệt độ: -40℃ ~ 80℃

Độ chính xác: ± 0,5 ℃

Phạm vi đo độ dẫn điện EC: 0 – 20000 us/cm

Độ chính xác: 0-10000 us/cm  ±3% ; 10000 – 20000 us/cm  ±5%


